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Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) 
Trần Duy lam, lam.td@miraeasset.com.vn     

Các chỉ số chính 

 

 

Giá hiện tại (đồng)) 27.200 

 

Vốn hóa (tỷ đồng) 7.487 

LNST (2020E, tỷ đồng) 895 Số lượng CP lưu hành (triệu cp) 275 

Kỳ vọng thị trường (2020E, tỷ đồng) 110 Tỷ lệ tự do chuyển nhượng (%) 61,0 

Tăng trưởng EPS (2020E, %) 6,7 Tỷ lệ sở hữu NĐTNN (%) 48,0 

P/E (2020E, x) 7,4 Beta (12M) 0,8 

P/E thị trường (2020F, x) 15,3 Cao nhất 52 tuần (đồng) 27.500 

Vn-Index 938 Thấp nhất 52 tuần (đồng) 16.154 

 

Thay đổi giá cổ phiếu  Các chỉ tiêu tài chính và định giá 

(%) 1 tháng 6 tháng 12 tháng 

Tuyệt đối 2,6 26,3 4,8 

Tương đối 0,5 13,0 13,0 
 

Năm tài chính 2015H 2016H 2017H 2018H 2019H 2020F 

Doanh thu (tỷ đồng)  1.259   2.534   3.161   3.480   2.546   1.542  

Lợi nhuận gộp (tỷ đồng)  418   823   1.295   1.503   1.066   648  

Biên lợi nhuận gộp (%) 33,2 32,5 41,0 43,2 41,9 42,0 

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)  206   345   535   763   961   895  

EPS (VND/CP)  929   1.511   2.315   2.900   3.430   3.660  

ROE (%) 9,6 13,9 22,0 21,3 18,7 13,2 

P/E (x)  15,6   9,3   9,1   7,5   7,3  7,4x 

P/B (x)  1,4   1,2   1,6   1,3   1,4  0,9x 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Mirae Asset VN Research 

Luận điểm đầu tư 

 
 

• Chúng tôi đánh giá cao chiến lược “Affordable Housing – Nhà ở vừa túi tiền” của Nam Long giúp công ty tồn tại qua 

cuộc khủng hoảng bất động sản giai đoạn 2010-2012. Chúng tôi cho rằng kinh nghiệm trải qua cuộc khủng hoảng sẽ 

giúp công ty tiếp tục duy trì và phát triển trong tình hình thị trường bất động sản khó khăn hiện nay. 

• Việc mở rộng cấu trúc sản phẩm với 3 loại hình nhà ở Bình dân – Trung cấp – Cao cấp (Ehome – Flora – Valora) giúp đa 

dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng ở các phân khúc khác nhau và cải thiện biên lợi nhuận của NLG so 

với trước đây khi tập trung chủ yếu vào các phân khúc Bình dân – Trung cấp. 

• Chiến lược phát triển hợp vốn 50/50 theo từng dự án với các đối tác Nhật Bản (Hankyu Hanshin, Nishiteshu) giúp Nam 

Long tận dụng kinh nghiệm về phát triển dự án, khu đô thị đặc trưng, và tận dụng chi phí sử dụng vốn giá rẻ tại Nhật 

Bản. 

Kết quả kinh doanh và dự phóng 
 • KQKD 9 tháng đầu năm 2020: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế (LNST) lần lượt đạt 1.298 tỷ đồng (-2% yoy) và 217 tỷ 

đồng (-52% yoy), EPS đạt 823 đồng/cổ phiếu (cp) (-52% yoy). LNST giảm mạnh do biên lợi nhuận gộp suy giảm ở các 

phân khúc nhà ở (-14% yoy) và xây dựng (-20% yoy), đồng thời, không có khoản thu nhập bất thường như 9T2019 

(139 tỷ đồng). 

• Cho năm 2020: Chúng tôi dự phóng doanh thu đạt 1.542 tỷ đồng (-39% yoy) và LNST đạt 895 tỷ đồng (-11% yoy). Lợi 

nhuận trong năm 2020 chủ yếu đến từ thu nhập tài chính với kỳ vọng chuyển nhượng thành công một phần vốn góp 

tại 2 dự án Waterfront và Paragon Đại Phước, dự kiến mang lại LNST xấp xỉ 500 tỷ đồng. Ngoài doanh thu từ bàn giao 

căn hộ, đất nền, biệt thự tại các dự án sẵn có, chúng tôi cho rằng Nam Long sẽ ghi nhận doanh thu xây dựng từ việc thi 

công các dự án Mizuki, Waterpoint. Đây là các dự án được Nam Long góp vốn dưới dạng công ty liên kết.  

Định giá và khuyến nghị • Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 33.900 đồng/cp, xác định dựa trên việc kết hợp 2 phương 

pháp RNAV và phương pháp so sánh. Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng phát triển trong trung và dài hạn của NLG khi 

thị trường bất động sản phục hồi, với quỹ đất sẵn có tại Long An, Cần Thơ, Hải Phòng, Đồng Nai. 
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Luận điểm đầu tư 

1. Từ chiến lược “Affordable Housing-Nhà ở vừa túi tiền” đến đa dạng hóa 3 loại hình sản 

phẩm đáp ứng nhu cầu nhà ở của thị trường. 

Được biết đến là một trong những doanh nghiệp phát triển nhà ở thu nhập trung bình hàng đầu tại 

thị trường TP.HCM trong thời gian hơn 10-15 năm trở lại đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (gọi 

tắt là “Nam Long”) với các dòng sản phẩm Ehome, EhomeS, Flora được thị trường đón nhận tích cực 

với thiết kế bắt mắt, giá bán phù hợp với phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình. Các dự án tọa 

lạc tại các vị trí không quá xa khu vực trung tâm thành phố và giao thông thuận tiện.  

Sau khi tạo dựng nền móng vững chắc với phân khúc nhà ở bình dân và trung cấp, trong thời gian vài 

năm trở lại đây Nam Long bắt đầu tham gia vào phân khúc đất nền, nhà phố, nhà biệt thự với dòng 

sản phẩm Valora tại các dự án Kikyo, Fuji, Camellia Garden, Nguyên Sơn. Đây là phân khúc cao cấp với 

biên lợi nhuận gộp tốt hơn, sẽ đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Nam 

Long trong giai đoạn 2021-2025. 

Biểu đồ 1: Các dự án đang triển khai Biểu đồ 2: Kết quả bán hàng qua các năm (tỷ đồng) 

 

Nguồn: Dữ liệu Công ty 

 

Nguồn: Dữ liệu Công ty 

 

2. Chiến lược phát triển dự án theo hình thức góp vốn 50/50 với đối tác nước ngoài mang 

lại hiệu quả. 

Được thành lập từ năm 1992, Nam Long đã trải qua những khó khăn tại thị trường bất động sản Việt 

Nam, đặc biệt là đợt khủng hoảng giai đoạn 2010-2012. Với những kinh nghiệm thực tiễn từ giia đoạn 

này, chúng tôi nhận thấy Công ty đã lựa chọn định hướng phát triển với tốc độ vừa phải nhưng chắc 

chắn. Một trong những hướng đi rõ nét trong các năm gần đây là kết hợp với các đối tác nước ngoài 

là Hankyu Hanshin Properties Corp. & Nishitetsu Group trong việc triển khai dự án nhằm tận dụng lợi 

thế nguồn vốn cũng như kinh nghiệm phát triển các dự án tại Nhật Bản. 

Theo Ban lãnh đạo Nam Long, việc hợp tác với đối tác Nhật Bản giúp công ty tận dụng được nguồn 

vốn giá rẻ từ Nhật Bản, lãi suất dao động trong mức 4%-5%/năm. Chúng tôi cho rằng đây là lợi thế 

cạnh tranh rất lớn so với các đối thủ trong ngành, đặc biệt đối với ngành thâm dụng vốn lớn như bất 

động sản. Lãi suất vay đối với nhóm ngành bất động sản tại các Ngân hàng nội địa ở mức 8%-12%/năm, 

cá biệt một số công ty chịu mức lãi suất 13%-14%/năm qua kênh trái phiếu doanh nghiệp. Trong khi 

đó, lãi suất trái phiếu NLG đang phát hành ở mức 6,5% - 10,5%/năm, lãi suất cho các khoản vay dài 
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hạn tại Ngân hàng là từ mức 8% - 10,2%/năm. 

Biểu đồ 3: Japan’s Mortgage Interest Rate 

 

Nguồn: Bloomberg 

 

Bảng 1: Danh sách các dự án Nam Long hợp tác 

Stt Tên dự án Thời điểm 

triển khai 

Đối tác Quốc gia Tỷ lệ góp vốn của 

Nam Long 

Sản phẩm 

1 Sakura 2014 

Hankyu Hanshin 

Properties Corp. & 

Nishitetsu Group 

Nhật Bản 50% 
Flora, Valora, Dự 

án khu đô thị 

2 Fuji 2017 

3 Kikyo 2018 

4 Mizuki 2019 

5 Akari 2019 

6 Waterpoint 2020 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Mirae Asset VN Research 

Các dự án liên kết đang được triển khai và có tiến độ bán hàng khả quan, sát với kế hoạch. Tính đến 

cuối Q3/2020, Nam Long mở bán thành công 1.751 căn hộ Flora dự án Akari, 976 căn biệt thự Valora 

tại Waterpoint, tổng giá trị Pre-sales (giá trị bán hàng) là 7.702 tỷ đồng. Tính riêng 9T2020, giá trị Pre-

sales là 3.346 tỷ đồng, trong đó dự án Waterpoint là 2.497 tỷ đồng, dự án Akari là 760 tỷ đồng, hoàn 

thành 86% so với kế hoạch năm, tăng 22,5% so với cùng kỳ 9T2019. Chúng tôi đánh giá đây là điểm 

sáng của NLG so với bối cảnh chung thị trường bất động sản năm 2020 còn khó khăn hơn năm 2019 

dưới tác động kép từ những vấn đề về mặt chính sách và đại dịch Covid-19. 

 

 

 

 

 

Bảng 2: Tiến độ các dự án liên kết 
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Stt Tên dự án Quy mô Vị trí Sản phẩm Số lượng Giá bán bình 

quân 

Tiến độ Bàn giao 

1 Mizuki 37 ha Bình 

Chánh 

Flora, 

Valora 

1.479 căn 24 – 28 triệu 

đồng/m2 

Bàn giao 

1.350 căn  

2019-2020.  

2 Akari 8,5ha Bình Tân Flora, 

Valora 

1.862 căn 31 – 33 triệu 

đồng/m2 

Đã bán 

1.751 căn 

2021 

3 Waterpoint (GĐ 1) 165 ha Long An Valora 4.372 căn 2,5-6 tỷ 

đồng/căn 

Đã bán 976 

căn 

2020-2023 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Mirae Asset VN Research 

Biểu đồ 4: Giá trị Pre-sales 9 tháng/Kế hoạch năm  Biểu đồ 5: Giá trị Pre-sales theo dự án 

 

Nguồn: Dữ liệu Công ty 

 

Nguồn: Dữ liệu Công ty 

 

3. Tỷ trọng nợ vay thấp so với doanh nghiệp cùng ngành. 

Với tỷ trọng Nợ vay/Vốn chủ sở hữu: 26%, Nợ vay/Tổng tài sản: 13%, Nam Long là một trong số ít 

doanh nghiệp có tỷ trọng nợ vay thấp nhất so với các doanh nghiệp trong ngành. Chúng tôi cho rằng 

đặc điểm này giúp công ty giảm thiểu được những rủi ro trước những tác động tiêu cực từ thị 

trường như chính sách pháp lý, đại dịch Covid19 kéo theo đà suy giảm của toàn ngành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 6: Nợ vay/Vốn chủ sở hữu - Q3/2020 Biểu đồ 7: Nợ vay/Tổng tài sản - Q3/2020 
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Nguồn: FiinPro 

 

Nguồn: FiinPro 

 

Kết quả kinh doanh 9T-2020 và dự kiến 2020 

1. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 

▪ 9 tháng đầu năm 2020 Nam Long ghi nhận 1.298 tỷ đồng doanh thu (-2% yoy), 217 tỷ đồng lợi 

nhuận sau thuế (-52% yoy), EPS đạt 823 đồng/cp (-52% yoy). Kết quả này đến từ việc bàn giao 

350 căn Flora Mizuki, 81 biệt thự Valora, đất nền, và một số sản phẩm khác. Lợi nhuận sau thuế 

giảm mạnh do biên lợi nhuận gộp suy giảm ở các phân khúc nhà ở (-14% yoy) và xây dựng (-20% 

yoy).  

▪ Ngoài ra, 9T2019 Nam Long ghi nhận khoản thu nhập 136 tỷ đồng từ giao dịch mua rẻ Công ty 

CPĐT Việt Thiện Lâm (đánh giá lại lợi thế thương mại). Đây là giao dịch đối với dự án Paragon Đại 

Phước. Cho cả năm 2019, khoản thu nhập từ giao dịch mua rẻ này ghi nhận 381 tỷ đồng. 

2. Dự phóng năm 2020 

▪ Chúng tôi kỳ vọng Nam Long sẽ bàn giao 350 căn biệt thự đầu tiên tại dự án Waterpoint, 

cùng với 105 căn hộ Flora Novia còn lại vào Q4/2020. 

▪ Chúng tôi dự kiến việc chuyển nhượng vốn tại dự án Waterfront sẽ thực hiện đúng tiến độ 

đặt ra vào Q4/2020, mang lại lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 500 tỷ đồng. Doanh thu và LNST 2020 

ước đạt lần lượt 1.542 tỷ đồng (-39% yoy) và 895 tỷ đồng (-11% yoy), hoàn thành 101 % kế 

hoạch doanh thu và 109 % kế hoạch LNST của công ty. 
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1. Phương pháp NAV 

▪ Chúng tôi chiết khấu dòng tiền từ các dự án Mizuki, Waterpoint, Akari, dựa trên các kế hoạch 

triển khai xây dựng và tiến độ thu tiền dự kiến của NLG. 

▪ Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá theo Book Value cho các dự án còn lại do chưa có thông 

tin chi tiết về kế hoạch phát triển dự án của công ty. 

Bảng 3: Định giá theo phương pháp chiết khấu dòng tiền 

STT Dự án Phương pháp Tỷ lệ sở hữu NAV (tỷ đồng) 

1 Mizuki DCF 50% 297 

2 Waterpoint DCF 50% 511 

3 Akari DCF 50% 1.029 

4 Khác BV  128 

Tổng 1.966 

Số lượng CP hiện hành1 240.157.619 

BVPS (VND/cổ phiếu) 21.178 

RNAV (VND/cổ phiếu) 29.362 

 

Bảng 4: Quỹ đất đang triển khai 

STT Dự án Vị trí Quy mô Tỷ lệ  
Thời gian triên khai 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Mizuki 
Nguyễn Văn Linh, 

Bình Chánh, TP.HCM 

37 ha, 5.900 sản phẩm căn hộ, 

biệt thự, nhà phố, shophouse 
50% 

     

2 Akari 
Võ Văn Kiệt, Bình 

Tân, TP.HCM 
8,5 ha, khoảng 5.000 căn hộ 50% 

     

3 
Water Point 

(GĐ 1) 
Bến Lức, Long An 

165 ha, khoảng hơn 7.900 sản 

phẩm nhà phố, biệt thự đơn lập, 

biệt thự song lập 

50%      

4 Nam Long Hải 

Phòng 

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

22 ha, khoảng 3.096 sản phẩm 

biệt thự, nhà phố 

100%      

5 Nam Long Cần 

Thơ 

Cái Răng, Cần Thơ 43 ha, khoảng 1.531 sản phẩm  

nhà phố, đất nền, biệt thự 

100%      

6 Nam Long Đại 

Phước 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai 

45 ha, khoảng 587 sản phẩm 

biệt thự 

100%      

7 Waterfront Long Hưng, Đồng Nai 170 ha, khoảng 3.691 căn hộ, 

3.215 biệt thự, nhà phố 

10,5%      

Nguồn: Dữ liệu Công ty 

 

2. Phương pháp so sánh (Comparable Company) 

 
1 Tính đến 06/11/2020 
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▪ Chúng tôi lựa chọn một số công ty trong cùng ngành, có mô hình kinh doanh tương đồng. 

Đv: tỷ đồng, EPS: đồng/CP 

Bảng 5: Chỉ số tài chính các công ty trong ngành 

Company Enterprise Vallue LTM Revenue LTM EBIT LTM NI LTM EPS 

 VHM   268.704   63.562   22.813   22.318   6.763  

 NVL   100.333   5.183   443   5.652   5.844  

 KDH   12.775   4.193   1.574   1.174   2.150  

 PDR   17.484   3.533   1.520   1.188   3.280  

 VPI   8.960   3.260   868   454   3.580  

 

Bảng 6: Chỉ số định giá các công ty trong ngành 

Company Enterprise Value EV/Revenue EV/EBIT EV/NI P/E 

 VHM   268.704  4,2x 11,8x 12,0x 11,2x 

 NVL   100.333  19,4x 226,5x 17,8x 10,6x 

 KDH   12.775  3,0x 8,1x 10,9x 11,4x 

 PDR   17.484  4,9x 11,5x 14,7x 12,2x 

 VPI   8.960  2,7x 10,3x 19,7x 9,3x 

 

Bảng 7: Giá trị hợp lý cổ phiếu NLG theo các chỉ số so sánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Mirae Asset VN Research 

 

 

 

 

3. Định giá doanh nghiệp  

▪ Chúng tôi kết hợp phương pháp chiết khấu dòng tiền và phương pháp so sánh để xác định 
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giá mục tiêu cổ phiếu NLG. Các mức giá mục tiêu và trọng số theo từng phương pháp được 

xác định như sau: 

Bảng 8: Mức giá mục tiêu  

Phương pháp Tỷ trọng Giá mục tiêu (đồng/CP) 

P/E 50%  38.500  

DCF 50%  29.362  

Tổng cộng 100% 33.931 

Giá hiện tại 27.200 

Upside +24,7% 
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CTCP Đầu tư Nam Long 

Báo cáo kết quả HĐKD (tóm tắt)      Bảng cân đối kế toán (tóm tắt)     

(Tỷ đồng) 2017H 2018H 2019H 2020F  (Tỷ đồng) 2017H 2018E 2019H 2020F 

Doanh thu thuần  3,165   3,480   2,549   1,542   Tài sản ngắn hạn  6,779   7,320   7,923   8,990  

Giá vốn hàng bán  1,866   1,976   1,480   894   Tiền và tương đương tiền  2,082   2,084   1,901   2,953  

Lợi nhuận gộp  1,295   1,503   1,066   648   Phải thu ngắn hạn  579   1,833   1,548   463  

Lãi/lỗ từ HĐTC  65   92   76   171   Tồn kho  3,884   3,261   4,298   4,642  

Lãi/lỗ từ LKLD  3   (14)  (126)  -     Khác  173   126   109   109  

SG&A  414   491   425   225   Tài sản dài hạn  1,127   2,254   2,981   3,770  

Lợi nhuận hoạt động  944   1,119   844   493   Phải thu dài hạn & TSDH khác  283   470   716   716  

Lợi nhuận hoạt động (điều chỉnh)  944   1,119   844   493   Bất động sản đầu tư  33   38   185   185  

Lợi nhuận ngoài HĐKD  6   9   383   625   Đầu tư tài chính dài hạn  755   1,684   1,809   2,809  

Lợi nhuận trước thuế  950   1,128   1,226   1,118   Tổng tài sản  7,906   9,574   10,904  12,704 

Thuế TNDN  194   241   219   224   Nợ phải trả  4,183   4,290   4,704   5,351  

Lợi nhuận từ hoạt động thường xuyên  756   887   1,007   895   Phải trả người bán ngắn hạn  291   270   175   122  

Lợi nhuận khác  -     -     -     -     Khách hang trả trước  1,250   1,080   1,322   1,850  

      Chi phí phải trả ngắn hạn  666   506   488   546  

      Phải trả khác  285   312   561   269  

      Nợ vay  445   1,007   870   1,655  

Lợi nhuận sau thuế  756   887   1,007   895   Doanh thu chưa thực hiện dài hạn  324   718   695   815  

Cổ đông công ty mẹ  535   763   961   848        

Cổ đông thiểu số  221   124   47   47   Vốn chủ sở hữu  3,723   4,600   6,200   7,353  

EBITDA  987   1,169   885   1,239   Vốn góp chủ sở hữu  1,572   2,391   2,597   2,852  

FCF (Dòng tiền tự do)  2,256   976   265   1,261   Thặng dư cổ phần  492   989   989   989  

EBITDA Margin (%) 31.2% 33.6% 34.8% 95.4%  Cổ phiếu quỹ  (60)  (86)  (383)  (383) 

Biên lợi nhuận hoạt động (%) 29.9% 32.2% 33.1% 32.0%  Lợi nhuận giữ lại  864   1,294   1,839   2,740  

Biên lợi nhuận ròng (%) 23.9% 25.5% 39.6% 58.0%  Tổng nguồn vốn  7,906   9,574   10,904   12,704  

     
 
     

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tóm tắt)      Các chỉ số định giá/dự phóng (tóm tắt)     

(Tỷ đồng) 2017H 2018H 2019H 2020F   2017H 2018E 2019H 2020F 

LCTT từ hoạt động kinh doanh  2,261   991   325   1,071   P/E (x)  9.1   7.5   7.3  7.4x 

LNST  756   887   1,007   895   P/CF (x) 1.9x 6.7x 26.7x 5.6x 

Chi phí không bằng tiền      P/B (x)  1.6   1.3   1.4  0.9x 

  Khấu hao  14   13   21   21        

  Khấu trừ  (1)  (2)  1   -     EPS (đồng/cổ phiếu)  2.315   2.900   3.430   3.660  

  Khác      CFPS (đồng/cổ phiếu)  14,347   4,082   1,020   4,854  

Thay đổi vốn lưu động      BVPS (đồng/cổ phiếu)  23,678   19,237   23,873   27,672  

  Tăng giảm phải thu  634   (382)  (336)  329   DPS (đồng/cổ phiếu) 414 386 778  1,000  

  Tăng giảm tồn kho  (179)  621   433   (344)       

    Tăng giám phải trả  1,275   79   (170)  170   Lợi suất cổ tức (%) 4.1% 3.9% 7.8% 10.0% 

      Tăng trưởng doanh thu 19% 19% 11% 11% 

LCTT hoạt động đầu tư  (786)  (1,830)  (377)  (810)  Tăng trưởng EBITDA  (%) 90% 19% -24% 40% 

Tăng giảm Tài sản cố định  (5)  (15)  (60)  190   Tăng trưởng lợi nhuận gộp 57% 16% -29% -39% 

Tăng giảm Tài sản vô hình  -     -     -     -     Tăng trưởng EPS 40% 4% 29% -18% 

Tăng giảm Đầu tư dài hạn khác  (99)  (196)  (72)  -     Số ngày bình quân khoản phải thu (ngày) 43 50 84  109  

Tăng giảm Tài sản dài hạn khác  (728)  (1,717)  (328)  (1,000)  Số ngày bình quân hàng tồn kho (ngày)  832   789   1,208   1,825  

LCTT hoạt động tài chính  (324)  840   (131)  792   Số ngày bình quân khoản phải trả (ngày)  48   52   55   61  

Phát hành cổ phiếu  78   540   573   255   ROA (%) 10.7% 10.2% 9.8% 7.6% 

Mua lại cổ phiếu quỹ  (20)  (93)  (318)  -     ROE (%) 22.0% 21.3% 18.7% 13.2% 

Cổ tức đã trả  (123)  (207)  (244)  (249)  ROIC (%) 19.4% 18.9% 10.9% 11.1% 

Tiền thu từ đi vay/Trả nợ vay  (259)  600   (142)  786   Nợ vay/Tổng Tài sản (%) 0.1x 0.1x 0.1x 0.1x 

LCTT trong kỳ  1,151   2   (184)  1,052   Tỷ lệ thanh toán hiện hành (x) 4.0x 5.0x 4.7x 3.1x 

Số dư đầu kỳ  932   2,082   2,084   1,901   Nợ vay/ Vốn chủ sở hữu (%) 0.1x 0.2x 0.1x 0.2x 

Số dư cuối kỳ  2,082   2,084   1,901   2,953   Khả năng thanh toán lãi vay (x) 33.2x 31.2x 41.1x 12.2x 

Nguồn: BCTC Công ty. Mirae Asset Vietnam dự phóng 
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